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ĐỀ BÀI

Câu 1. Ta nhìn thấy lá trên cây có màu xanh. Hãy giải thích tại sao? Khi đó là cây là vật sáng hay nguồn sáng? 
Câu 2. Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? Lấy 1 ví dụ về hiện tượng phản xạ ánh sáng trong thực tế?

Câu 3. Hãy kể tên 3 nguồn âm? Các nguồn âm có đặc điểm chung gì?
Câu 4. Em hãy chỉ ra bộ phận dao động của 3 nguồn âm mà em đã kể ở Câu 3? Lấy 1 ví dụ về ứng dụng của âm phản xạ?

Câu 5. Cho ba chiếc kim khâu giống nhau, một tấm bìa cứng, một chiếc thước kẻ. Hãy trình bày cách tiến hành thí nghiệm chứng tỏ rằng ánh sáng truyền theo đường thẳng trong không khí?

Câu 6. Hãy trình bày cách vẽ và vẽ ảnh của vật AB 

trước gương 1 gương phẳng như hình.
-----Hết-----
ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM

Câu 1. 

- Ta nhìn thấy lá cây có màu xanh là do có ánh sáng màu xanh của lá cây truyền vào mắt ta. (1,0đ)

- Lúc này lá cây là vật sáng (0,5đ)

Câu 2. 

- Định luật: Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới, góc phản xạ bằng góc tới. (1,0đ)

- Ví dụ: (Tùy học sinh)    (Lấy VD đúng 0,5đ)

Câu 3. 

- Kể tên 3 nguông âm: (tùy học sinh) (Mỗi VD đúng 1,5đ)

- Các nguồn âm có đặc điểm chung là khi phát ra âm thì chúng đều dao động (1,0đ)

Câu 4. 
- Bộ phận dao động của 3 nguồn âm ở ví dụ trên là: (tùy học sinh) (1,0đ)

- Ví dụ: (Tùy học sinh) (lấy VD đúng 0,5đ)

Câu 5. 

- Cắm lần lượt 3 chiếc kim thẳng đứng trên tấm bìa sao cho khi nhìn từ kim thứ 3 thì ta không nhìn thấy 2 kim còn lại. Đặt thước vào 3 vị trí cắm kim, nếu chúng đều nằm trên thước (Cùng nằm trên 1 đường thẳng) thì chứng tỏ ánh sáng truyền theo một đường thẳng. (1,5đ)

Câu 6. Cách vẽ (0,5đ)

- Lấy điểm B’ và A’ đối sứng với B và A qua gương

- Nối A’ với B’ lại ta được A’B’ là ảnh của AB

                                                                                                        (1,0đ)

-----Hết-----
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